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KẾ HOẠCH LỊCH DẠY- HỌC TRỰC TUYẾN 
(Từ ngày 21/02/2022  đến ngày  01 /02/2021)
	Số TT
	Lớp
	Giáo viên dạy
	Thời gian ….h… (Sáng/ Chiều/ Tối)
	Thời gian ….h… (Sáng/ Chiều/ Tối)
	Đường link
	Ghi chú

	1
	1A1
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	8 giờ sáng
	2 giờ chiều
	Vi deo hướng dẫn học
	

	2
	1A2
	Hoàng Thị Thu Hằng
	8 giờ sáng
	2 giờ chiều
	Vi deo hướng dẫn học
	

	3
	1A3
	Nguyễn Thị Ái Quyên
	8 giờ sáng
	2 giờ chiều
	Vi deo hướng dẫn học
	

	4
	1A4
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	8 giờ sáng
	2 giờ chiều
	Vi deo hướng dẫn học
	

	5
	1A5
	Trần Thị Hồng
	8 giờ sáng
	2 giờ chiều
	Vi deo hướng dẫn học
	

	6
	2A1
	Bùi Thị Hường
	Chiều
	13h30
	https://meet.google.com/fyo-mkdm-gjn
	

	7
	2A2
	Đào Thị Hoa
	Chiều
	13h15
	https://meet.google.com/mbk-bajh-mky
	

	8
	2A3
	Hoàn MỹLệ
	Sáng
	8h00
	https://meet.google.com/pff-ibux-xnh
	

	9
	2A4
	Nguyễn Thị Nhung
	Chiều
	13h30
	https://meet.google.com/iay-urxi-beh
	

	10
	2A5
	Bùi Thị Liên
	Sáng
	8h00
	https://meet.google.com/cmt-qqwu-hyn
	

	11
	3A1
	Trần Thị Bé
	Sáng
	8h00
	https://meet.google.com/jzm-rfym-bpw
	

	12
	3A2
	Đinh Thị Thu
	Chiều
	8h00
	https://meet.google.com/zcp-wtwg-eud
	

	13
	3A3
	Lê Thị Thanh Thủy
	Sáng
	8h00
	https://meet.google.com/tvp-bhxu-sot
	

	14
	3A4
	Đỗ Trọng An
	Sáng
	8h00
	https://meet.google.com/fkc-vpqd-ouy
	

	15
	3A5
	Cao Thị Ngọc
	Chiều
	13h 30
	https://meet.google.com/rtq-okeo-zri
	

	16
	3A6
	H – Thủy
	Chiều
	13h 30
	https://meet.google.com/qcc-mrpt-neq
	

	17
	4a1
	Đinh Xuân Long
	Chiều
	13h15
	https://meet.google.com/uyq-gbnp-bwr
	

	18
	4a2
	Phạm Thị Thúy Vân
	Sáng
	7h30
	https://meet.google.com/tpg-kgek-aje
	

	19
	4a3
	Chu Thị Kim Hoàn
	Sáng
	8h
	https://meet.google.com/iem-mrcq-pju
	

	20
	4a4
	Lê Thị Oanh 
	Sáng
	7h15
	https://meet.google.com/rtn-imtg-pzc
	

	21
	4a5
	Y Liêng
	Chiều
	1h30
	https://meet.google.com/mra-jvdu-owv
	

	22
	4a6
	Đinh Kim Quyét
	Chiều
	13 giờ  30
	https://meet.google.com/whe-uybb-fyb
	

	23
	4a7
	Gác
	Sáng
	7h30
	https://meet.google.com/tpg-kgek-aje
	

	24
	5A1
	Trần Thị Ngọc Mến
	sáng
	8 giờ
	https://meet.google.com/xkq-ygbd-amz
	

	25
	5A2
	Phan Thị Thắm
	chiều
	13 giờ  30
	https://meet.google.com/ehi-wmet-odo
	

	26
	5A3
	Đinh Thị Huê
	chiều
	13 giờ  30
	https://meet.google.com/sju-mmte-rrw
	

	27
	5A4
	Nguyễn Hông Chiến
	chiều
	13 giờ
	https://meet.google.com/dxd-hgok-wsi
	

	28
	5A5
	Trương Công Sơn
	chiều
	13 giờ
	ttps://meet.google.com/wfe-kkpt-hac
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